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Tóm tắt
Chủ quyền lương thực là một vấn đề quan trọng đối với những người nông dân sản xuất nhỏ 
ở các quốc gia đang phát triển khi tham gia vào các chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Nghiên 
cứu này thảo luận vấn đề chủ quyền lương thực của người dân tộc thiểu số ở Sơn La khi họ 
tham gia vào chuỗi giá trị chanh leo. Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính 
và thống kê nhằm đánh giá các hiệu quả sản xuất và những rủi ro về sinh kế có thể gây ra vấn 
đề về chủ quyền lương thực mà người nông dân dân tộc thiểu số có thể đối mặt. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, người nông dân chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về năng lực sản xuất, kiến thức thị 
trường, nguồn vốn khi tham gia sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị. Hậu quả là họ đã bị tổn 
thương về sinh kế do chưa đủ năng lực quản lý rủi ro về sản xuất và thị trường. Điều này tạo 
ra các vấn đề bảo đảm chủ quyền lương thực đối với họ.
Từ khóa: Phát triển bền vững, chủ quyền lương thực, chuỗi giá trị nông sản.
Mã JEL: Q18 

Food sovereignty: Discussing the risks of ethnic minorities in the passion fruit value 
chain
Abstract
Food sovereignty is an important issue for smallholder farmers in developing countries as they 
participate in global agricultural value chains. This study investigates the food sovereignty of 
ethnic minorities in Son La when they participate in the passion fruit value chain. The study 
uses qualitative and statistical methods to evaluate the economic efficiency of production 
and the risks to livelihoods and consequently food sovereignty problems that ethnic minority 
farmers face. Research results show that farmers are not fully prepared regarding production 
capacity, market knowledge, and lack of financial capital when participating in the passion 
fruit value chain. Consequently, they have suffered livelihood vulnerabilities due to their 
inability to manage production risks and market shocks. This gradually leads to weakening 
the ability to guarantee their food sovereignty.
Keywords: Sustainable development, food sovereignty, agricultural value chain.
JEL Code: Q18
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1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế vô cùng quan trọng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 

năm 2022 tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đạt 48,6 tỷ USD (Tổng cục thống kê, 2022). Kim 
ngạch xuất khẩu nông sản tăng vọt từ 4,85 tỷ USD năm 2001 lên 53,2 tỷ USD năm 2022, chiếm hơn 14,3% 
tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Việt Nam vươn lên là một trong những nước có kim ngạch xuất khẩu 
nông sản cao nhất thế giới năm 2022. 

Những thành tựu đạt được nêu trên được xác định là nhờ những chính sách của nhà nước trong ngành 
nông nghiệp. Những chính sách này đã chuyển hướng ngành nông nghiệp từ sản xuất quy nhỏ sang sản xuất 
quy mô lớn, khuyến khích người nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa giống 
mới thay thế giống bản địa để tăng năng suất và phục vụ nhu cầu xuất khẩu. 

Mặc dù vậy, kinh nghiệm trên thế giới cho thấy việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp nền sản xuất nhỏ 
sang sản xuất quy mô lớn, theo định hướng thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro về sinh kế cho những hộ nông 
dân sản xuất nhỏ (Patel, 2009; Soper, 2020). Khi tham gia các chuỗi giá trị và phụ thuộc vào các tác nhân 
bên ngoài để tiêu thụ sản phẩm sản xuất, hộ nông dân mất quyền tự quyết và do đó đối mặt với nguy cơ mất 
nguồn sinh kế ổn định (Van Den Broeck & cộng sự, 2017; Soper, 2020).

Những năm qua, nhiều địa phương, thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa, định hướng xuất khẩu, đã 
khuyến khích hộ nông dân tham gia các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Điều này dẫn đến các mối quan 
ngại liên quan đến sinh kế bền vững, an ninh lương thực và gần đây là vấn đề chủ quyền lương thực của 
người nông dân nghèo khi họ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chính vì vậy, trong bối cảnh các chính 
sách phát triển nông nghiệp của Việt Nam tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, theo chuỗi 
giá trị, bài viết này thảo luận vấn đề chủ quyền lương thực của người DTTS ở tỉnh Sơn La khi họ tham gia 
vào mối liên kết sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị.

2. Tổng quan nghiên cứu
Trong hơn ba thập kỉ vừa qua, hàng triệu nông dân quy mô vừa và nhỏ trên khắp thế giới đã bị tách khỏi 

đất đai của chính họ bởi các chính sách của chính phủ trong việc khuyến khích các tập đoàn tư bản kinh 
doanh nông nghiệp quy mô lớn tham gia sản xuất thực phẩm cho mục đích xuất khẩu. Đồng thời, việc nhập 
khẩu thực phẩm cũng đã phá hủy hệ thống sản xuất thực phẩm ở cấp độ địa phương và quốc gia. Kết quả 
là nhiều quốc gia hiện mất khả năng sản xuất, cung cấp lương thực và dần trở nên phụ thuộc vào việc nhập 
khẩu thực phẩm (Claeys, 2015). Để phản ứng điều này, FAO đã tạo ra khái niệm về an ninh lương thực với 
mục đích đảm bảo rằng các chính phủ có trách nhiệm cung cấp lương thực cho mọi công dân. Tại Hội nghị 
Lương thực Thế giới của FAO năm 1996, La Vía Campesina, một tổ chức đại diện cho nông dân sản xuất 
nhỏ đã đưa ra khái niệm Chủ quyền lương thực (Food Sovereignty) phản biện quan điểm của FAO (Andrée 
& cộng sự, 2014). Chủ quyền lương thực là quyền của người dân và cộng đồng đối với các sản phẩm nông 
nghiệp có lợi cho sức khoẻ và phù hợp về văn hoá, được trồng hay sản xuất ra bằng các phương pháp phù 
hợp và bền vững về mặt sinh thái, văn hóa; và quyền quyết định xây dựng hệ thống lương thực và nông 
nghiệp của người dân (Soper, 2020). 

Theo Claeys (2015), chủ quyền lương thực bao gồm 6 khía cạnh chính: 
•	 Chủ quyền lương thực đặt quyền được có đủ thực phẩm lành mạnh và phù hợp với văn hóa cho tất 

cả mọi người vào trọng tâm của các chính sách nông nghiệp.
•	 Xem trọng vai trò của nông dân sản xuất nhỏ trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm; phản đối 

những chính sách, chương trình phát triển nông nghiệp có nguy cơ đe dọa sinh kế của nông dân và loại bỏ 
nông dân khỏi tư liệu sản xuất nông nghiệp. 
•	 Địa phương hóa các hệ thống lương thực, thực phẩm nhằm mang các nhà cung cấp thực phẩm và 

người tiêu dùng đến gần nhau hơn tạo ra mối quan hệ hai bên cùng có lợi. 
•	 Đặt sự kiểm soát tài nguyên thiên nhiên ở cấp độ địa phương: Tôn trọng quyền của nông dân sản 

xuất nhỏ trong việc kiểm soát đất đai, con/cây giống. 
•	 Xây dựng, thúc đẩy phổ biến kiến thức và kỹ năng bản địa, truyền thống: Coi trọng kỹ năng và kiến 

thức bản địa nhằm sản xuất, thu hoạch thực phẩm bền vững. 
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•	 Phương thức sản xuất thân thiện với tự nhiên: Tập trung vào các phương pháp sản xuất nhằm tối đa 
hóa sự đóng góp của hệ sinh thái, tránh những hình thức sản xuất tốn kém và độc hại (ví dụ như độc canh), 
đồng thời nâng cao khả năng phục hồi của hệ thống thực phẩm bản địa trước những tác động của biến đổi 
khí hậu. 

Dựa trên tiếp cận chủ quyền lương thực, nhiều nghiên cứu ở các quốc gia đang phát triển đã chỉ ra rằng: 
i) Quyền sử dụng đất an toàn cũng như khả năng tiếp cận và kiểm soát các yếu tố khác của hệ sinh thái tự 
nhiên là những điều kiện cần thiết để bảo đảm sinh kế bền vững cho người nông dân (Heredia & cộng sự, 
2006; Brun, 2018), ii) Quyền sử dụng đất không được bảo đảm ở một số nước gây trở ngại cho phát triển 
nông nghiệp bền vững và bảo đảm chủ quyền lương thực cho nông dân (Misra, 2018; Anderson & cộng sự, 
2021); iii) Bảo đảm chủ quyền lương thực thông qua sản xuất nông nghiệp truyền thống, bảo tồn, duy trì và 
lan truyền kiến thức bản địa dựa vào cộng đồng ở Châu Mỹ Latinh (Parraguez-Vergara & cộng sự, 2018), iv) 
Bảo đảm chủ quyền lương thực thông qua khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Indonesia 
(Schreer & Padmanabhan, 2020). 

Ở Việt Nam, trong các định hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp là hướng đến phát triển ngành nông 
nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp đồng thời bảo đảm an 
ninh lương thực, an toàn thực phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái (Nguyễn Văn 
Hùng, 2021; Lê Quang Tuân, 2022; Phan Thị Minh Hiền, 2022). Các mục tiêu này khá gần gũi với nội dung 
của chủ quyền lương thực. Tuy nhiên, chủ quyền lương thực cho đến nay vẫn là một khái niệm chưa phổ 
biến trong thảo luận về chương trình, chính sách của Nhà nước cũng như chưa được quan tâm nghiên cứu 
trong cộng đồng khoa học tại Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La trong hai năm 2019 

và 2021. Hai huyện được chọn vì đây là hai vùng trồng chanh leo sớm nhất và có diện tích trồng chanh leo 
theo mô hình liên kết chuỗi giá trị lớn nhất của tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2017-2020. Các công cụ thu thập 
thông tin sơ cấp được tóm tắt như sau: 

(1) Năm 2019 và 2021, phỏng vấn sâu: i) Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Sơn La, lãnh đạo uỷ 
ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp tại 2 huyện Mộc Châu và Vân 
Hồ.

(2) Năm 2019 và 2021, thảo luận nhóm với nông dân người DTTS trồng chanh leo có liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị ở 6 xã (4 xã ở huyện Mộc Châu: Chiềng Khừa, Tân Lập, Tân Hợp, Phiêng Luông và 2 xã 
ở huyện Vân Hồ: Vân Hồ, Chiềng Yên) có diện tích vùng nguyên liệu sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị 
lớn nhất tại 2 huyện. Nội dung thảo luận tập trung vào kết quả sản xuất chanh leo, mối liên kết giữa người 
dân với doanh nghiệp và các lợi ích, rủi ro mà họ gặp phải khi tham gia vào chuỗi giá trị.

(3) Năm 2019, điều tra hộ, mẫu điều tra được tính toán theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Tại, 6 
xã điều tra, với khoảng tin cậy ở mức 90%, nghiên cứu này áp dụng công thức xác định kích thước mẫu với 
tổng thể mẫu lớn (De Vaus, 2013), kích thước mẫu nghiên cứu được xác định là 96. Trên thực tế có 140 hộ 
đã được khảo sát. Nội dung khảo sát là năng lực sản xuất, chi phí và kết quả sản xuất và tiêu thụ chanh leo, 
liên kết của hộ nông dân với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị và các rủi ro trong sản xuất của người 
nông dân DTTS.

Các số liệu được phân tích bằng các phương pháp đánh giá có sự tham gia, phương pháp thống kê và phân 
tích hiệu quả sản xuất nông nghiệp của nông hộ. Các nội dung phân tích tập trung vào rủi ro kinh tế của hộ 
sản xuất chanh leo và thảo luận gắn với vấn đề chủ quyền lương thực cho nguồn nông dân DTTS.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đặc điểm kinh tế-xã hội của hộ nông dân trong mẫu điều tra
Các hộ nông dân trong mẫu khảo sát đều là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn và thu nhập thấp. Số 

liệu điều tra cho thấy, cơ cấu dân tộc chính của hộ trong mẫu điều tra là Thái, Dao, H’Mông, Mường, đây 
là những dân tộc thiểu số sinh sống ở tỉnh Sơn La. Nguồn sinh kế chính của họ là sản xuất nông nghiệp, với 
mức thu nhập bình quân đầu người thấp, khoảng 17,27 triệu VND/người/năm, chỉ nhỉnh hơn một nửa so với 
mức thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn của cả nước là 33,95 triệu/người/năm (năm 2019).
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4.2. Thực trạng sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị của hộ nông dân dân tộc thiểu số
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Hình 1. Cơ cấu dân tộc trong mẫu điều tra 

 

Nguồn: Kết quả điều tra hộ, 2019 

 

4.2. Thực trạng sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị của hộ nông dân dân tộc thiểu số 

Theo số liệu thống kê của tỉnh Sơn La, cây chanh leo được đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015. 
Diện tích trồng chanh leo tăng lên nhanh, năm 2017 đạt hơn 550 ha, và đạt đỉnh hơn 2.000 ha vào năm 
2019 (Cục Thống Kê Tỉnh Sơn La, 2020). Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy sự mở rộng nhanh chóng 
diện tích trồng chanh leo ở Sơn La được xem là một phần kết quả của chính sách khuyến khích trồng 
cây ăn quả được kì vọng có hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng truyền thống. Năm 2018 sau khi 
chanh leo được quy hoạch vùng trồng tại 2 huyện Vân Hồ và Mộc Châu, diện tích chanh leo tăng nhanh. 
Tuy nhiên, từ 2020 sau đó diện tích trồng giảm mạnh do chanh leo bị sâu bệnh nặng, cùng với đó là giá 
tiêu thụ chanh leo sụt giảm nhanh, nhiều hộ dân chỉ trồng 1-2 năm rồi cắt bỏ (Nguyễn Minh Đức & 
Nguyễn Hải Yến, 2021).  

Theo kết quả khảo sát, cây chanh leo được đưa vào trồng tại Sơn La theo hai kênh chính: 1) Các dự án 
xoá đói giảm nghèo của một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ phát triển sinh kế cho các 
hộ nghèo DTTS, 2) Các doanh nghiệp đưa cây chanh leo vào trồng theo mô hình liên kết.  

Ban đầu, mô hình liên kết trồng và tiêu thụ chanh leo tại Sơn La được thực hiện chính thức từ 2016-
2017, và mở rộng nhanh từ 2018, sau khi cây chanh leo được tỉnh quy hoạch vùng trồng. Với sự hỗ trợ 
từ dự án Giảm nghèo của tỉnh và một số dự án của các tổ chức phi chính phủ, vùng nguyên liệu trồng 
chanh leo xây dựng, các hộ nghèo DTTS được hỗ trợ cây giống, phân bón, vật tư đầu vào, kỹ thuật đã 
tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.  

Sau khi vùng nguyên liệu được quy hoạch, các doanh nghiệp mở rộng vùng trồng ở những diện tích có 
đất phù hợp và thuyết phục dân tham gia liên kết. Các doanh nghiệp đã hợp đồng với nhóm hộ hoặc 
hợp tác xã trồng chanh leo cung cấp quả cho doanh nghiệp chế biến. Khi hình thành liên kết, doanh 
nghiệp sẽ ứng vốn bằng cây giống, cung cấp vật tư đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)) 
và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho người dân.  

Hình 2. Chuỗi giá trị chanh leo điển hình ở địa bàn nghiên cứu 
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Nguồn: Tổng hợp từ Kết quả khảo sát 2019 và 2021 
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tư khá lớn khi so với điều kiện kinh tế của các hộ dân người dân tộc thiểu số ở địa bàn nghiên cứu.  
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Các Dự án hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị  

Theo số liệu thống kê của tỉnh Sơn La, cây chanh leo được đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015. 
Diện tích trồng chanh leo tăng lên nhanh, năm 2017 đạt hơn 550 ha, và đạt đỉnh hơn 2.000 ha vào năm 2019 
(Cục Thống Kê Tỉnh Sơn La, 2020). Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy sự mở rộng nhanh chóng diện tích 
trồng chanh leo ở Sơn La được xem là một phần kết quả của chính sách khuyến khích trồng cây ăn quả được 
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kì vọng có hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng truyền thống. Năm 2018 sau khi chanh leo được quy hoạch 
vùng trồng tại 2 huyện Vân Hồ và Mộc Châu, diện tích chanh leo tăng nhanh. Tuy nhiên, từ 2020 sau đó diện 
tích trồng giảm mạnh do chanh leo bị sâu bệnh nặng, cùng với đó là giá tiêu thụ chanh leo sụt giảm nhanh, 
nhiều hộ dân chỉ trồng 1-2 năm rồi cắt bỏ (Nguyễn Minh Đức & Nguyễn Hải Yến, 2021). 

Theo kết quả khảo sát, cây chanh leo được đưa vào trồng tại Sơn La theo hai kênh chính: 1) Các dự án 
xoá đói giảm nghèo của một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ phát triển sinh kế cho các hộ 
nghèo DTTS, 2) Các doanh nghiệp đưa cây chanh leo vào trồng theo mô hình liên kết. 

Ban đầu, mô hình liên kết trồng và tiêu thụ chanh leo tại Sơn La được thực hiện chính thức từ 2016-2017, 
và mở rộng nhanh từ 2018, sau khi cây chanh leo được tỉnh quy hoạch vùng trồng. Với sự hỗ trợ từ dự án 
Giảm nghèo của tỉnh và một số dự án của các tổ chức phi chính phủ, vùng nguyên liệu trồng chanh leo xây 
dựng, các hộ nghèo DTTS được hỗ trợ cây giống, phân bón, vật tư đầu vào, kỹ thuật đã tham gia liên kết sản 
xuất với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. 

Sau khi vùng nguyên liệu được quy hoạch, các doanh nghiệp mở rộng vùng trồng ở những diện tích có 
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sản xuất cho người dân. 

Trong hợp đồng bao tiêu, doanh nghiệp thường cam kết mua quả chanh leo với giá đã ký trong hợp đồng, 
hoặc theo giá thị trường nếu giá thị trường tại thời điểm giao dịch cao hơn giá trong hợp đồng. Đổi lại các hộ 
dân phải cam kết bán sản phẩm cho doanh nghiệp khi thu hoạch và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật 
do doanh nghiệp đưa ra để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Các khoản đầu tư ban đầu của doanh nghiệp 
cho hộ sẽ được khấu trừ khi hộ bán sản phẩm cho doanh nghiệp. 

4.3. Hiệu quả sản xuất chanh leo và rủi ro của hộ dân khi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 
Kết quả điều tra hộ cho thấy chi phí để tham gia sản xuất chanh leo là khá cao. Cụ thể, chi phí đầu tư 

thiết kế vườn trồng khá lớn, bình quân là 55 triệu VND/ha, chi phí trung bình cho vật tư, công chăm sóc, thu 
hoạch là 36,4 triệu VND/năm. Như vậy, với chu kì sản xuất chỉ 2-3 năm như hiện tại thì chi phí bình quân 
trên một ha trồng chanh leo từ 54,7 đến 63,9 triệu VND/ha/năm. Đây là một khoản đầu tư khá lớn khi so với 
điều kiện kinh tế của các hộ dân người dân tộc thiểu số ở địa bàn nghiên cứu. 
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Thực tế, kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng để có tiền đầu tư sản xuất chanh leo thì nông hộ đã phải 
vay vốn, bởi hầu hết các hộ không có tiền tích lũy đủ lớn cho đầu tư sản xuất. Có tới gần 50% hộ vay 
vốn để đầu tư, mức vay bình quân của một hộ là 55,7 triệu VND.  

Về hiệu quả của mô hình liên kết này, theo kết quả điều tra, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. 
Thứ nhất, tình trạng các vườn chanh leo bị sâu bệnh nặng xảy ra khá phổ biến mà không xử lý được, 
dẫn đến cây chết hoặc phát triển kém, cho năng suất thấp. Theo kết quả khảo sát, trung bình 1 ha chanh 
leo một năm có thể cho thu trên 20 tấn quả tươi khi phát triển bình thường. Nhưng nhiều vườn chanh 
leo bị sâu bệnh nặng nên năng suất trung bình chỉ đạt khoảng 8 tấn/ha (Bảng 1). Chất lượng sản phẩm 
thấp phần lớn không đạt tiêu chuẩn của doanh nghiệp dẫn tới phải bán ra thị trường tự do với giá thấp, 
trung bình là 7000-8000 VND/kg, năm 2019 và 4000 – 5000 VND/kg năm 2020 (so với giá mà doanh 
nghiệp cam kết từ 15000 – 20000 VND/kg, năm 2019 thì giá thực tế mà người dân bán chưa bằng 1/3). 
Với thực trạng này thì doanh thu bình quân trên một ha là 61,5 triệu VND, cho thu nhập hỗn hợp âm ở 
mức -2,4 triệu VND/ha/năm. Như vậy, nhiều hộ trồng chanh leo bị lỗ và rơi vào cảnh mắc nợ. Có thể 
thấy, mức thu nhập khác hẳn so với mức thu nhập kì vọng được tính toán dựa trên các mô hình trồng 
thí điểm của các doanh nghiệp là khoảng 245 triệu VND/ha/năm, được truyền thông với người dân khi 
mở vùng nguyên liệu. 

Bảng 1. Kết quả, hiệu quả sản xuất chanh leo của nông hộ 
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Thực tế, kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng để có tiền đầu tư sản xuất chanh leo thì nông hộ đã phải vay 
vốn, bởi hầu hết các hộ không có tiền tích lũy đủ lớn cho đầu tư sản xuất. Có tới gần 50% hộ vay vốn để đầu 
tư, mức vay bình quân của một hộ là 55,7 triệu VND. 
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Về hiệu quả của mô hình liên kết này, theo kết quả điều tra, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Thứ 
nhất, tình trạng các vườn chanh leo bị sâu bệnh nặng xảy ra khá phổ biến mà không xử lý được, dẫn đến cây 
chết hoặc phát triển kém, cho năng suất thấp. Theo kết quả khảo sát, trung bình 1 ha chanh leo một năm có 
thể cho thu trên 20 tấn quả tươi khi phát triển bình thường. Nhưng nhiều vườn chanh leo bị sâu bệnh nặng 
nên năng suất trung bình chỉ đạt khoảng 8 tấn/ha (Bảng 1). Chất lượng sản phẩm thấp phần lớn không đạt 
tiêu chuẩn của doanh nghiệp dẫn tới phải bán ra thị trường tự do với giá thấp, trung bình là 7000-8000 VND/
kg, năm 2019 và 4000 – 5000 VND/kg năm 2020 (so với giá mà doanh nghiệp cam kết từ 15000 – 20000 
VND/kg, năm 2019 thì giá thực tế mà người dân bán chưa bằng 1/3). Với thực trạng này thì doanh thu bình 
quân trên một ha là 61,5 triệu VND, cho thu nhập hỗn hợp âm ở mức -2,4 triệu VND/ha/năm. Như vậy, nhiều 
hộ trồng chanh leo bị lỗ và rơi vào cảnh mắc nợ. Có thể thấy, mức thu nhập khác hẳn so với mức thu nhập 
kì vọng được tính toán dựa trên các mô hình trồng thí điểm của các doanh nghiệp là khoảng 245 triệu VND/
ha/năm, được truyền thông với người dân khi mở vùng nguyên liệu.
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Các nguyên nhân làm cho hiệu quả sản xuất chanh leo của hộ theo hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị không thành công như kì vọng bao gồm: 

Nguyên nhân trực tiếp là do chanh leo bị nhiễm bệnh nặng. Kết quả khảo sát cho thấy sau 1-2 năm trồng 
chanh leo đã xuất hiện đến 15 loại sâu và bệnh hại, nghiêm trọng nhất là bệnh do vi rút hóa bần. Hiện 
nay, bệnh vi-rút hóa bần ở cây chanh leo chưa có thuốc chữa và có khả năng lây lan nhanh. Khi phát 
hiện những cây chanh leo bị mắc bệnh này thì cách duy nhất để giải quyết là nhổ bỏ và tiêu hủy. 

Thứ hai, cây chanh leo là một cây trồng mới, người dân chưa có kiến thức, kinh nghiệm trồng và chăm 
sóc. Thực tế cho thấy mặc dù có khoảng 57,9% cho biết đã được cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tập 
huấn về kỹ thuật sản xuất chanh leo chất lượng cao (VietGAP, GlobalGAP), nhưng tỷ lệ áp dụng đúng 
quy trình khá thấp (38,8%) và chỉ áp dụng một phần trong chọn giống và sử dụng phân bón đạt tiêu 
chuẩn. Đa phần, họ trồng và chăm sóc dựa trên kinh nghiệm làm nông của mình và tự học hỏi của những 
hộ đã trồng trước đó (Bảng 2). Như vậy, đa số nông hộ chưa hiểu quy trình sản xuất theo VietGAP, 
GlobalGAP, họ cũng không biết rõ quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp. Có 
thể nói, đây chính là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả sản xuất chanh leo không đạt như dự 
tính. 

Các nguyên nhân làm cho hiệu quả sản xuất chanh leo của hộ theo hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị không thành công như kì vọng bao gồm:

Nguyên nhân trực tiếp là do chanh leo bị nhiễm bệnh nặng. Kết quả khảo sát cho thấy sau 1-2 năm trồng 
chanh leo đã xuất hiện đến 15 loại sâu và bệnh hại, nghiêm trọng nhất là bệnh do vi rút hóa bần. Hiện nay, 
bệnh vi-rút hóa bần ở cây chanh leo chưa có thuốc chữa và có khả năng lây lan nhanh. Khi phát hiện những 
cây chanh leo bị mắc bệnh này thì cách duy nhất để giải quyết là nhổ bỏ và tiêu hủy.

Thứ hai, cây chanh leo là một cây trồng mới, người dân chưa có kiến thức, kinh nghiệm trồng và chăm 
sóc. Thực tế cho thấy mặc dù có khoảng 57,9% cho biết đã được cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tập huấn 
về kỹ thuật sản xuất chanh leo chất lượng cao (VietGAP, GlobalGAP), nhưng tỷ lệ áp dụng đúng quy trình 
khá thấp (38,8%) và chỉ áp dụng một phần trong chọn giống và sử dụng phân bón đạt tiêu chuẩn. Đa phần, 
họ trồng và chăm sóc dựa trên kinh nghiệm làm nông của mình và tự học hỏi của những hộ đã trồng trước 
đó (Bảng 2). Như vậy, đa số nông hộ chưa hiểu quy trình sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP, họ cũng không 
biết rõ quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp. Có thể nói, đây chính là một nguyên 
nhân quan trọng dẫn đến kết quả sản xuất chanh leo không đạt như dự tính.

5 
 

Về hiệu quả của mô hình liên kết này, theo kết quả điều tra, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. 
Thứ nhất, tình trạng các vườn chanh leo bị sâu bệnh nặng xảy ra khá phổ biến mà không xử lý được, 
dẫn đến cây chết hoặc phát triển kém, cho năng suất thấp. Theo kết quả khảo sát, trung bình 1 ha chanh 
leo một năm có thể cho thu trên 20 tấn quả tươi khi phát triển bình thường. Nhưng nhiều vườn chanh 
leo bị sâu bệnh nặng nên năng suất trung bình chỉ đạt khoảng 8 tấn/ha (Bảng 1). Chất lượng sản phẩm 
thấp phần lớn không đạt tiêu chuẩn của doanh nghiệp dẫn tới phải bán ra thị trường tự do với giá thấp, 
trung bình là 7000-8000 VND/kg, năm 2019 và 4000 – 5000 VND/kg năm 2020 (so với giá mà doanh 
nghiệp cam kết từ 15000 – 20000 VND/kg, năm 2019 thì giá thực tế mà người dân bán chưa bằng 1/3). 
Với thực trạng này thì doanh thu bình quân trên một ha là 61,5 triệu VND, cho thu nhập hỗn hợp âm ở 
mức -2,4 triệu VND/ha/năm. Như vậy, nhiều hộ trồng chanh leo bị lỗ và rơi vào cảnh mắc nợ. Có thể 
thấy, mức thu nhập khác hẳn so với mức thu nhập kì vọng được tính toán dựa trên các mô hình trồng 
thí điểm của các doanh nghiệp là khoảng 245 triệu VND/ha/năm, được truyền thông với người dân khi 
mở vùng nguyên liệu. 

Bảng 1.  

Các nguyên nhân làm cho hiệu quả sản xuất chanh leo của hộ theo hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị không thành công như kì vọng bao gồm: 

Nguyên nhân trực tiếp là do chanh leo bị nhiễm bệnh nặng. Kết quả khảo sát cho thấy sau 1-2 năm trồng 
chanh leo đã xuất hiện đến 15 loại sâu và bệnh hại, nghiêm trọng nhất là bệnh do vi rút hóa bần. Hiện 
nay, bệnh vi-rút hóa bần ở cây chanh leo chưa có thuốc chữa và có khả năng lây lan nhanh. Khi phát 
hiện những cây chanh leo bị mắc bệnh này thì cách duy nhất để giải quyết là nhổ bỏ và tiêu hủy. 

Thứ hai, cây chanh leo là một cây trồng mới, người dân chưa có kiến thức, kinh nghiệm trồng và chăm 
sóc. Thực tế cho thấy mặc dù có khoảng 57,9% cho biết đã được cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tập 
huấn về kỹ thuật sản xuất chanh leo chất lượng cao (VietGAP, GlobalGAP), nhưng tỷ lệ áp dụng đúng 
quy trình khá thấp (38,8%) và chỉ áp dụng một phần trong chọn giống và sử dụng phân bón đạt tiêu 
chuẩn. Đa phần, họ trồng và chăm sóc dựa trên kinh nghiệm làm nông của mình và tự học hỏi của những 
hộ đã trồng trước đó (Bảng 2). Như vậy, đa số nông hộ chưa hiểu quy trình sản xuất theo VietGAP, 
GlobalGAP, họ cũng không biết rõ quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp. Có 
thể nói, đây chính là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả sản xuất chanh leo không đạt như dự 
tính. 

Bảng 2. Nguồn nắm bắt kỹ thuật trồng chanh leo của nông hộ 
 Tỷ lệ 
1. Tự làm 28,6% 
2. Học các hộ xung quanh 25,8% 
3. Theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông xã/huyện 26,9% 
5. Theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp 57,9% 
- Tỷ lệ hộ có áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp 38,8% 

Nguồn: Kết quả điều tra hộ, 2019 

 

Thứ ba là cây giống kém chất lượng cũng được cho là nguyên nhân. Theo mô hình liên kết, phần lớn 
cây giống những hộ tham gia mô hình sử dụng được cung cấp bởi dự án hỗ trợ phát triển hoặc doanh 
nghiệp chế biến tham gia liên kết. Tuy nhiên, do giá cây giống mà doanh nghiệp cung cấp (30.000 

Thứ ba là cây giống kém chất lượng cũng được cho là nguyên nhân. Theo mô hình liên kết, phần lớn cây 
giống những hộ tham gia mô hình sử dụng được cung cấp bởi dự án hỗ trợ phát triển hoặc doanh nghiệp 
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chế biến tham gia liên kết. Tuy nhiên, do giá cây giống mà doanh nghiệp cung cấp (30.000 đồng/cây, năm 
2019) cao hơn nhiều so với giá cây giống trên thị trường (khoảng 20.000 đồng/cây) nên trên nhiều diện tích 
trồng chanh leo, người dân sử dụng giống không rõ nguồn gốc. Việc bảo đảm cung cấp cây giống tốt cho 
các hộ dân gặp khó khăn do sự chênh lệch khá lớn về giá cây giống do doanh nghiệp cung cấp và giá giống 
trên thị trường. 

Thứ tư, nông hộ tham gia liên kết không được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ trong suốt quá trình canh tác như cam 
kết ban đầu. Nhiều hộ dân chia sẻ rằng, cả vườn trồng của họ bị bệnh lạ không chữa được (theo các chuyên 
gia về bảo vệ thực vật thì đây là bị bệnh do vi rút), kết quả là vườn chanh leo của họ không cho thu hoạch 
và phải phá bỏ, không trồng lại được.

Thứ năm, một số doanh nghiệp đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm khó định lượng với người 
dân. Thực tế cho thấy các các doanh nghiệp này phân loại sản phẩm thành nhiều loại và khi thu mua của hộ 
liên kết chỉ thu mua những quả “đủ tiêu chuẩn” chứ không phải thu mua toàn bộ. Có doanh nghiệp “phân 
loại chất lượng quả đến 12 loại,” với các mức giá chênh lệch đáng kể giữa các loại. Theo phân loại này tỷ lệ 
quả đạt chất lượng cao được trả giá cao nhất thường không quá 20% tổng lượng quả thu hoạch. Thêm vào 
đó, các doanh nghiệp thường áp dụng tiêu chuẩn chất lượng làm hàng rào kỹ thuật để không mua sản phẩm 
khi giá thị trường xuống thấp. Người dân phải tự lo tiêu thụ sản phẩm với giá thấp trong khi khoản ứng vốn 
của doanh nghiệp trở thành khoản vay nợ.

4.4. Rủi ro của người dân tộc thiểu số khi tham gia vào chuỗi giá trị chanh leo
Với thực tế nêu trên, các hộ tham gia liên kết phải đối mặt với những rủi ro và bất lợi như sau:
Thứ nhất, giá bán sản phẩm dao động lớn và khi giá rớt làm cho hộ giảm thu nhập so với cây trồng khác, 

thậm chí thua lỗ. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của hộ. Ở thời điểm chanh leo mới được đưa 
vào Sơn La năm 2017-2018, sản lượng ít, thị trường tiêu thụ dễ dàng, giá quả chanh leo tươi bán tại vườn 
đạt trung bình trên 20.000 VND/kg, có khi lên đến 45.000 VND/kg. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 6/2021 
giá thu mua trung bình chỉ còn khoảng 4.000-5.000 VND/kg, tức giảm tới 10 lần. Thời điểm rẻ nhất là tháng 
5-6/2020, người dân chỉ bán được với mức giá 2.000-2.500 VND/kg. Với mức giá chanh leo bình quân 
4.000 – 5.000 VND/kg, năm 2020 người dân trồng chanh leo không có thu nhập, thậm chí họ còn bị lỗ, với 
mức lỗ trung bình là 18,7 triệu VND/ha. So sánh với trồng ngô (cây trồng trước khi chuyển sang trồng chanh 
leo), để bằng thu nhập từ trồng ngô (thu nhập hỗn hợp từ trồng ngô trung bình là 8,5 triệu VND/ha/năm), thì 
mức giá của chanh leo phải đạt khoảng 8.000 VND/kg.

Thứ hai, gần 70% số hộ trong mẫu khảo sát sau 2 năm trồng chanh leo, vùng trồng bị nhiễm bệnh, doanh 
thu không bù đắp được chi phí đầu tư và lâm vào hoàn cảnh mắc nợ doanh nghiệp do họ không thể thanh 
toán được chi phí đầu tư ban đầu đã vay. Một số hộ được khảo sát cho biết họ chưa biết làm thế nào để trả 
nợ cho doanh nghiệp, do chưa có biện pháp cải thiện năng suất, chất lượng, và giá chanh leo vẫn thấp.

Thứ ba, với những diện tích đã đăng ký tham gia liên kết, hộ không dễ dàng để cắt bỏ cây chanh leo dù 
không hiệu quả do có ràng buộc về khoản vốn vay ban đầu. Với những hộ sử dụng phần lớn diện tích đất sản 
xuất của mình để trồng chanh leo, ràng buộc này làm cho sinh kế, thu nhập của họ bị ảnh hưởng nặng nề.

Thứ tư, chanh leo là cây ăn quả có tính thương phẩm cao. Quả chanh leo nếu không bán được thì hộ chỉ 
còn cách vứt bỏ, không tận dụng được làm thực phẩm hay cho chăn nuôi như hầu hết các sản phẩm nông 
nghiệp khác. Khi hộ tham gia liên kết, vùng trồng mở rộng, việc tiêu thụ phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu 
mua của doanh nghiệp. Đặc biệt, với cú sốc về thị trường do Covid-19 gây ra trong giai đoạn 2019-2021, 
việc tiêu thụ rất khó khăn, giá bán và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Thứ năm, chanh leo là giống cây mới ngoại nhập, kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, xử lý bệnh cây chưa có, 
chưa đầy đủ. Do đó, các nông hộ người DTTS không xử lý được dịch bệnh. Đặc biệt, tình trạng các hộ dân 
không nhận được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ từ doanh nghiệp như cam kết ban đầu. Như vậy, hộ dân phải tự gánh 
chịu các thiệt hại, rủi ro.

Cuối cùng, có ít doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn và tạo dựng mối liên kết bền vững với người 
trồng chanh leo. Khi liên kết sản xuất với người dân, đặc biệt các hộ DTTS, hầu hết các doanh nghiệp đặt 
mục tiêu mở rộng vùng sản xuất nhanh chóng nhưng không đi kèm với việc xây dựng kế hoạch dự phòng rủi 
ro nhằm hỗ trợ và đồng hành với người dân trước các biến cố của thị trường, và các rủi ro về mặt kỹ thuật. 
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4.5. Thảo luận
Trong những năm gần đây, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị 

trong đó người nông dân liên kết với doanh nghiệp để tạo vùng nguyên liệu và định hướng thị trường xuất 
khẩu đang trở thành xu hướng (Hồ Ngọc Khương, 2022). Xu hướng này đã đem lại nhiều kết quả tích cực 
cho sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế của Việt Nam nói chung. Nhiều mô hình 
liên kết sản xuất nông nghiệp quy mô lớn hướng tới thị trường xuất khẩu giữa hộ nông dân với doanh nghiệp 
đã hình thành và đang hoạt động hiệu quả đã làm kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam tăng rõ rệt 
(Tổng cục thống kê, 2022).  

Tuy nhiên, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị cũng có thể đưa lại 
những rủi ro về chủ quyền lương thực cho nhóm hộ nông dân nghèo. Kết quả nghiên này cho thấy khi tham 
gia sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị thì người nông dân DTTS đối mặt với các nguy cơ làm suy giảm 
các tiêu chí chủ quyền lương thực như Claeys (2015) đã đưa ra. 

Thứ nhất, sản xuất chanh leo làm suy giảm quyền tự chủ của người nông dân. Bởi vì, chanh leo là cây 
trồng ngoại nhập. Hộ nông dân phụ thuộc vào nguồn cung cấp giống từ các doanh nghiệp nhập khẩu giống. 
Họ cũng bị phụ thuộc vào các vật tư đầu vào với chi phí cao và kỹ thuật sản xuất mới lạ. Điều này làm suy 
yếu sự đóng góp của kiến thức bản địa và quyền tự chủ của họ trong sản xuất nông nghiệp. 

Thứ hai, chanh leo là cây trồng mới nên sản xuất chanh leo có nhiều rủi ro đối với nông dân DTTS. Thực 
tế cho thấy, người nông dân DTTS gặp nhiều rủi ro về dịch bệnh. Họ không có kiến thức để phòng cũng như 
xử lý bệnh của chanh leo. Thêm vào đó, khi sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị, nông hộ phải làm theo 
quy trình sản xuất xuất, tiêu chuẩn chất lượng của thị trường đích. Đây là những đòi hỏi khó, xa lạ đối với 
người nông dân DTTS, đồng thời đặt họ vào rủi ro không tiêu thụ được khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn 
về chất lượng.

Thứ ba, sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị tiềm ẩn nguy cơ mất nguồn sinh kế bền vững. Chanh leo là 
cây có tính thương phẩm cao. Khi vùng sản xuất được mở rộng nhanh chóng, cung tăng nhanh, việc tiêu thụ 
khó khăn và giá giảm, người nông dân đối mặt với thua lỗ. Thêm vào đó, với nông hộ DTTS nghèo, khi đã 
chuyển đổi đất từ trồng ngô sang trồng chanh leo, họ thường vay vốn đầu tư ban đầu lớn, khi thua lỗ thì họ 
không chỉ đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn tự cung về lương thực và còn có thể đứng trước nguy cơ mất 
nguồn tài sản quan trọng để bảo đảm sinh kế bền vững đó là đất đai. 

Tóm lại, là nhóm yếu thế trong chuỗi giá trị, các hộ nông dân DTTS thường bị dẫn dắt trong việc tham 
gia liên kết sản xuất với các doanh nghiệp. Sự tham gia của họ được hấp dẫn bởi các mô hình trình diễn của 
các doanh nghiệp hoặc được truyền thông rằng việc tham gia vào chuỗi liên kết là có lợi, các rủi ro thường 
không được nêu ra. Họ thường thiếu đủ kiến thức và khả năng thực hành sản xuất theo yêu cầu của mô hình 
liên kết, nhất là với các cây trồng mới, ngoại lai như chanh leo. Thêm vào đó, việc phải đóng góp phần lớn 
nguồn lực đất đai, lao động, tài chính của mình vào sản xuất tạo ra nguy cơ rủi ro mất thu nhập, nợ nần. Điều 
này dẫn đến việc họ bị mất cơ hội sản xuất các cây trồng bản địa phù hợp với năng lực sản xuất, văn hóa và 
bảo đảm cung cấp lương thực và sinh kế bền vững (Sarna & cộng sự, 2020; Soper, 2020). 

Trong giai đoạn hiện nay, khi sự phát triển của ngành nông nghiệp vẫn được dẫn dắt bởi các chuỗi giá trị 
toàn cầu thì vấn đề chủ quyền lương thực, đặc biệt cho các hộ dân nghèo DTTS nên được quan tâm là một 
trong những mục tiêu quan trọng của phát triển nông nghiệp bền vững. Theo đó, trong các chính sách phát 
triển nông nghiệp cần có các đánh giá cẩn trọng về lợi thế so sánh, về nhu cầu và năng lực sản xuất theo 
chuỗi giá trị của người dân, cũng như đánh giá đầy đủ, khách quan về các rủi ro mà họ có thể phải đối mặt 
khi tham gia vào chuỗi giá trị nông sản. Các đánh giá này sẽ giúp cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng và tăng 
hiệu quả kinh tế trong ngành nông nghiệp đồng thời bảo đảm quyền lợi của người nông dân sản xuất nhỏ. 
Đồng thời, các đánh giá về rủi ro rất hữu ích để tránh được việc quy hoạch chủ quan không phù hợp, không 
phát huy được lợi thế của vùng, nguy cơ bần cùng hóa người sản xuất nhỏ. Việc đảm bảo quyền cho hộ nông 
dân người DTTS trong việc ra quyết định sản xuất cái gì, sản xuất ở quy mô nào, sản xuất như thế nào dựa 
trên nhu cầu, năng lực, điều kiện tự nhiên và điều kiện về tư liệu sản xuất của riêng họ sẽ góp phần đảm bảo 
chủ quyền lương thực cho họ. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn 
(Tô Kim Huệ, 2021).
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5. Kết luận
Định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu đã mang lại sự tăng 

trưởng cao của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, đi cùng với những thành tựu đó là những rủi ro về chủ quyền 
lương thực của người DTTS khi họ tham gia vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Kết quả nghiên cứu trường 
hợp ở Sơn La cho thấy, người nông dân DTTS khi tham gia vào chuỗi giá trị chanh leo đã gặp phải nhiều 
rủi ro, bao gồm cả rủi ro về kỹ thuật, rủi ro về thị trường và rủi ro liên quan đến chính sách. Với sự hạn chế 
về năng lực cả năng lực sản xuất, nguồn vốn đầu tư, người nông dân DTTS thiếu khả năng quản lý rủi ro và 
dễ bị tổn thương dẫn đến mất nguồn sinh kế ổn định, bền vững.

Do vậy, trong quá trình xây dựng, thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, điều thực sự cần thiết 
là có một cách tiếp cận bảo đảm quyền lợi của người nông dân. Các chính sách phát triển cần xem xét sự 
phù hợp với điều kiện về kinh tế, xã hội, và năng lực và truyền thống sản xuất của người dân, của cộng đồng 
để bảo đảm được chủ quyền lương thực cho người nông dân. Bên cạnh đó, để người nông dân DTTS có thể 
tiếp cận, bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị cần có các giải pháp tạo 
cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, năng lực làm chủ và ra quyết định theo 
tư duy kinh tế thị trường cho người nông dân sản xuất nhỏ. Khi năng lực tự chủ và ra quyết định được cải 
thiện thì khả năng tự chủ để bảo đảm chủ quyền lương thực của họ cũng tăng lên. 
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